
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 50110516 Nguyễn Văn Thành 02/06/1983 Male  Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 50300786 Ngọc Văn Sơn 03/10/2000 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 50105124 Nguyễn Văn Minh 12/01/2001 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 91204913 Nguyễn Trung Hiếu 01/06/1989 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 50305012 Hoàng Thị Sóng 28/04/1990 Nữ Bắc Kạn
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 50126413 Trần Vĩnh Lâm 10/10/1990 Nam Bình Dương
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 50124045 Nguyễn Đình Thông 29/01/2001 Nam Đắk Lắk
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 50740874 Lê Văn Nam 30/09/1989 Nam Đắk Lắk
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 91207101 Quản Bá Anh 20/10/1989 Nam Điện Biên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 51112051 Trần Ngọc Cảnh 2002/01/04 Nam Đồng Nai
Nộp hồ sơ và chi phí 

390.000 đồng

11 50300172 Cao Sáng Khánh 15/10/1999 Nam Hà Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 91200305 Nguyễn Văn Thịnh 20/10/2001 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 50781799 Trần Văn Hoàn 2000/12/15 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 50302598 Nguyễn Tiến Dũng 16/06/1997 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 50802789 Trần Công Bính 17/07/1995 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 50781612 Lê Nhật Long 11/09/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 91220514 Nguyễn Viết Dũng 23/06/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

18 90202063 Tô Hoàng Việt 05/11/2002 Male Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 50802652 Nguyễn Văn Phong 25/01/2000 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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20 50303941 Nguyễn Trọng Nam 02/10/1986 Nam Kon Tum
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 90900398 Lê Trọng Hưng 1992/08/27 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

22 90900291 Hoàng Văn Đức 11/81987 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 90400032 Nguyễn Ngọc Long 26/01/1987 Male Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

24 50127109 Lê Văn Nhứt 13/09/1993 Nam Long An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

25 51103840 Nguyễn Duy Long 15/04/2002 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

26 50781143 Nguyễn Trọng Tố 10/05/1996 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

27 50302346 Sầm Văn Ca 03/03/1985 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

28 91215466 Bùi Triều 01/04/1996 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

29 91214071 Nguyễn Trọng Thông 25/01/1993 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

30 91218048 Phạm Quốc Khánh 1989/05/23 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

31 91215375 Lê Văn Hạnh 15/01/1990 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

32 91215772 Trần Văn Tuấn 16/10/2002 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 91215304 Trần Văn Tuyên 15/12/1990 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 91215060 Lê Văn Dũng 19/10/2001 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

35 91214616 Cao Xuân Thắng 1993/09/13 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

36 91215493 Nguyễn Thiên Sao 07/12/1988 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

37 51107666 Nguyễn Văn Nam 30/01/1986 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

38 50104215 Nguyễn Trung Tưởng 02/01/1989 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

39 50782224 Đặng Tuấn Anh 17/07/1992 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

40 91224094 Võ Doãn Sơn 20/09/2001 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



41 50303572 Đinh Văn Số 30/01/1990 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

42 50121854 Hoàng Ngọc Anh Khoa 24/02/2000 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

43 50782905 Lê Văn Phường 02/03/1998 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

44 50782861 Trần Văn Lương 18/08/1995 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

45 50782909 Trần Quốc Cường 30/10/1995 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

46 91225098 Hoàng Việt Tân Tỵ 10/04/2001 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

47 50804508 Lê Văn Sáu 1992/04/06 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

48 91208374 Ngô Văn Hợp 19/10/1989 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

49 91203915 Trần Quang Phượng 04/05/1987 Nam Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

50 50302010 Trần Trung Hiếu 18/10/1996 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

51 50780314 Hoàng Văn Hùng 12/06/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

52 50113316 Phan Văn Hải 07/08/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

53 10017961 Phạm Thị Hằng 03/02/1999 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

54 50305622 Dương Văn Tiệp 02/04/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

55 50780243 Đỗ Văn Quang 02/12/1986 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

56 50113590 Đỗ Văn Sơn 25/06/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

57 50301491 Vũ Văn Tuệ 07/02/1994 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

58 50780177 Phạm Văn Đông 22/02/1989 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

59 50113640 Phạm Đình Thanh 02/09/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

60 50113653 Trịnh Văn Luật 04/03/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

61 91210661 Nguyễn Như Quyết 02/01/1989 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



62 91211062 Đặng Văn Sơn 01/01/1988 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

63 91211594 Hà Hồng Toàn 13/03/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

64 50780331 Hoàng Văn Hùng 28/04/1990 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

65 91210794 Nguyễn Minh Thắng 14/08/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

66 91211432 Lê Chí Lợi 19/05/1990 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

67 50113153 Trương Thị Khánh Huyền 18/05/2001 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

68 50780177 Phạm Văn Đông 22/02/1989 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

69 91211841 Bùi Văn Tuyên 01/07/1988 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

70 91210364 Ngô Đình Tiến 01/04/1999 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

71 91210058 Nguyễn Văn Huy 13/02/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

72 51105027 Lê Văn Sỹ 01/02/1994 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

73 51104874 Trịnh Văn Dũng 2000/09/10 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

74 91231674 Huỳnh Hữu Thọ 25/07/1988 Nam Vĩnh Long
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2










